
QUY ĐỊNH 

Về học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đại học  

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyết định 46/QĐ-ĐHL ngày 09/01/2019 của Hiệu trưởng Trường 

đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

 Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 18/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh; 

 Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hợp nhất Quyết định 44/2007/QĐ- BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 31/2013/TT-

BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối 

với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại 

học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với sinh viên đại học hệ chính quy văn bằng 1 của Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, còn trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học. 

Điều 2. Quỹ học bổng 

Quỹ học bổng khuyến khích học tập được trích lập bằng 8% nguồn thu học phí của khóa, 

ngành, chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo từng năm học. 

Vào đầu năm học, căn cứ vào số lượng sinh viên, học phí đào tạo, Hiệu trưởng sẽ quyết 

định phân bổ quỹ học bổng cho từng khóa, ngành, chương trình đào tạo. 

Điều 3. Căn cứ xét học bổng 

1. Điểm học tập và điểm rèn luyện của học kỳ trước là căn cứ xét bổng cho học kỳ hiện tại. 

Trong đó: 

- Điểm học tập là điểm trung bình chung của tất cả điểm học phần sinh viên đăng ký học 

thuộc chương trình đào tạo thứ nhất trong học kỳ xét học bổng (bao gồm cả học phần tự 

chọn, trả nợ, cải thiện). Được tính theo công thức quy định trong quy chế đào tạo đại học hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường. 

- Điểm rèn luyện là kết quả đánh giá điểm rèn luyện sinh viên được tính điểm theo Quy 

chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên đại học chính quy của trường. 

2. Đối với sinh viên năm cuối thì điểm học tập, rèn luyện học kỳ 1 là căn cứ xét học bổng 

cho cả năm học.  

Điều 4. Điều kiện xét học bổng 

- Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên. Trong đó, đạt 5 điểm trở lên (thang điểm 10) đối 

với tất cả các học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào thang điểm trung bình tích lũy 



xét học bổng; Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ xét học bổng phải lớn hơn hoặc bằng 

số tín chỉ bố trí theo kế hoạch đào tạo; không xét học bổng trong học kỳ có các học phần 

chuyển điểm, học phần miễn;  

- Điểm rèn luyện từ loại khá trở lên;  

- Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng; 

Điều 5. Mức học bổng 

- Mức học bổng loại xuất sắc: bằng 150% học phí chương trình đào tạo, áp dụng cho sinh 

viên có kết quả học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện xuất sắc; 

- Mức học bổng loại giỏi: bằng 100% học phí chương trình đào tạo, áp dụng cho sinh viên 

có kết quả học tập loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên; 

- Mức học bổng loại khá: bằng 50% học phí chương trình đào tạo, áp dụng cho sinh viên 

có kết quả học tập đạt từ loại khá trở lên và có kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên. 

Điều 6. Nguyên tắc xét, cấp học bổng 

- Việc xét cấp học bổng theo thứ tự xếp loại từ trên đến hết số suất học bổng đã được xác 

định trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường. 

- Nếu sinh viên có cùng kết quả học tập thì sinh viên nào có điểm rèn luyện cao hơn sẽ 

được ưu tiên xét chọn. Số sinh viên đạt ít hơn số suất học bổng, thì số suất còn lại sẽ cân đối 

cho các khóa, ngành, chương trình đào tạo khác theo đề nghị của Hội đồng xét học bổng. 

- Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm 

học. 

- Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ hai không được xét cấp học 

bổng. 

Điều 7. Hội đồng xét học bổng 

1. Thẩm quyền thành lập: 

Nhà trường ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét học bổng và chấm dứt hoạt 

động khi Hiệu trưởng ban hành Quyết định công nhận kết quả học bổng khuyến khích học 

tập. 

Hội đồng xét học bổng do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được Hiệu trưởng ủy 

quyền ký Quyết định thành lập. 

2. Thành phần Hội đồng bao gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Phó Hiệu trưởng phụ trách; 

- Thường trực Hội đồng: là Trưởng Phòng Công tác sinh viên; 

- Các ủy viên: Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Giám đốc 

Trung tâm QHDN&HTSV, Giám đốc Trung tâm Đào tạo CLC & Đào tạo QT, Bí thư Đoàn 

trường, Chủ tịch Hội sinh viên trường; 

- Thư ký Hội đồng: Chuyên viên Phòng Công tác sinh viên. 



3. Chức năng, nhiệm vụ:  

- Hội đồng xét học bổng là cơ quan tư vấn giúp Hiệu trưởng xét cấp học bổng khuyến 

khích học tập, học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên hệ chính quy và chịu sự chỉ đạo trực 

tiếp của Hiệu trưởng;  

- Căn cứ các quy định hiện hành, trên cơ sở đề nghị của Phòng Công tác sinh viên, Hội 

đồng xét học bổng tiến hành xét các điều kiện, số suất học bổng, mức điểm học tập, rèn 

luyện cho từng khóa, ngành, chương trình đào tạo; Các trường hợp đặc biệt, Hội đồng xét 

học bổng sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể của sinh viên. 

- Trên cơ sở tư vấn của Hội đồng, Hiệu trưởng ra quyết định công nhận danh sách sinh 

viên được nhận học bổng trong học kỳ. 

 - Hội đồng xét học bổng mỗi học kỳ họp một lần. Khi cần thiết, Hội đồng có thể họp các 

phiên bất thường. 

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm học 2018 – 2019 đối với công 

tác xét cấp học bổng sinh viên đại học hệ chính Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Các 

quy định trước đây trái với quy định này không có hiệu lực. 

Trưởng các đơn vị, sinh viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy định này./. 

HIỆU TRƯỞNG 
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